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TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : L0671003 - Toán ứng dụng 1 STC : 5(75,0,0,0,0,0) Lần thi : 1

Năm học : 2012-2013 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3610401014LÊ TRỌNG NGHĨA 16/11/1993 5,50 5,00 5,20 HLL.1

2 3610401026NGUYỄN THANH TRƯỜNG 12/11/1990 4,50 5,00 4,90 HLL.1 

3 3610401040HỒ SỸ MẠNH 09/09/1989 5,50 ,00 1,70

4 3610401079LÊ ĐĂNG KHOA 10/10/1988 5,00 6,00 5,70 HL.L1

5 3610401095HỒ VŨ PHONG 06/12/1989 4,50 1,00 2,10

6 3610401104NGỤY NGỌC KHANH 20/02/1989 4,50 1,00 2,10

7 3610401105LÊ ĐỨC BẢO 15/11/1990 5,00 4,00 4,30

8 3610401135PHẠM XUÂN NGÂN 18/08/1988 5,00 ,00 1,50

9 3610401142NGUYỄN BÁ THẮNG 15/07/1991 4,00 1,00 1,90

10 3610401150NGUYỄN VINH QUANG 21/08/1986 4,50 ,00 1,40

11 3610401154HỒ HỮU TUẤN 12/04/1987 5,00 5,00 5,00 HL L.1

Tổng số :  SV
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